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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index có khả năng đi ngang theo cặp đường trung bình trượt MA10/20 ngày, trong đó tín hiệu suy yếu thể hiện rõ ở
khung H1 với các chỉ báo xu hướng giảm ngắn hạn, lực cung tăng rõ tại kháng cự 125x điểm. Nhà đầu tư lướt sóng quan
sát hành động tại các khung biểu đồ nhỏ để quản trị rủi ro tốt hơn.

Vùng mua đã được xác nhận theo BCCL tháng 01.2025, nhà đầu tư lựa chọn thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng cổ
phiếu.

Mốc hỗ trợ tại kênh giá dưới của VN-Index tại 1215 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 22/01/2025
VNINDEX

1,246.09 -0.28%

HNX

221.68 0.00%

UPCOM

92.84 +0.04%

DOW JONES

44,025.81 +1.24%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Áp lực bán trước đường MA10 tuần”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -3.46 điểm (-0.28%) về mức 1246.09 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 11.468 nghìn tỷ đồng, tăng +14.8% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -2.14 điểm (-0.16%) về mức 1314.81 điểm
với 5 mã tăng, 16 mã giảm và 9 mã tham chiếu.

Nhóm Dịch vụ tài chính thuộc số ít các nhóm đi ngược thị trường khi tăng +0.32% trong khi đa số các nhóm ngành đều
rơi vào sắc đỏ dưới sức ép từ lực bán áp đảo, trong đó nhóm Ngân hàng và Bất động sản đóng góp giảm lần lượt -0.19%
và -0.17% khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm nhẹ. Nhóm Hàng tiêu dùng VNCOND có mức giao dịch tốt nhất khi tăng
+0.26%. Các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm TRC, YEG tăng trần, ITD (+4.9%), TDC (+4.13%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.28%), HNX-Index (0%), UPCOM-Index (+0.04%), VN30
(-0.16%), VNMID (-0.14%), VNSML (-0.5%), VNDIAMOND (-0.29%), VNFINLEAD (-0.18%), VNCOND (+0.26%), VNCONS
(-0.07%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm SSB (+0.3 điểm), FRT (+0.15 điểm), LPB (+0.14 điểm) trong khi đó
các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm BSR (-0.59 điểm), VCB (-0.40 điểm), TCB (-0.34 điểm).

Khối ngoại bán ròng -165.7 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm CTG (-52.76 tỷ), FRT (-40.64 tỷ),
STB (-35.52 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm PVD (+31.43 tỷ), VIC (+21.45 tỷ), SSI (+18.72 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Nhu cầu điện tăng cao, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch cung cấp điện 2025 1
 Nhật Bản cấp 50 suất học bổng toàn phần cho cán bộ, công chức Việt Nam năm 2025 2
 Việt Nam - Séc hướng tới mục tiêu thương mại 5 tỷ USD và đầu tư 3 tỷ USD 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

20/01/2025: Công bố thành phần cổ phiếu mới
30/01/2025: FED công bố lãi suất điều hành
Mỹ công bố sơ bộ GDP

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,315.00 -0.05% -0.30% -0.51%
USD/JPY 155.60 -0.45% -1.38% 3.75%
GBP/USD 1.23 0.82% 0.82% -3.15%
EUR/USD 1.04 0.97% 1.96% -1.89%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 2,743.37 1.22% 2.83% 3.12%
Quặng sắt USD/T 101.21 0.72% 3.18% -4.78%
Bạc USD/t.oz 30.74 0.56% 3.64% -3.67%
Thép CNY/T 3,307.00 -0.12% 4.06% -0.39%
Thép cuộn cán nóng USD/T 691.00 -0.58% -1.99% 2.07%
Đồng USd/Lbs 4.31 -0.69% 0.23% 2.13%
Gỗ USD/1000 board feet 583.09 -1.86% 5.53% 3.38%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 559.25 3.62% 2.61% -0.45%
Cao su USD Cents / Kg 194.50 0.52% 1.83% -4.42%
Cà phê USd/Lbs 328.75 0.44% 2.24% 1.41%
Lợn hơi USd/Lbs 81.13 -1.42% -0.79% -2.14%
Đường USd/Lbs 17.76 -2.47% -2.84% -14.00%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 79.39 -0.48% -2.00% 9.97%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.77 -0.79% -4.07% 11.54%
Than USD/T 118.15 0.77% 4.10% -10.76%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 21,042.00 0.25% 4.52% 4.00%
Dow Jones 44,025.81 1.24% 4.98% -1.65%
FTSE 100 8,548.29 0.33% 3.94% 2.88%
Nikkei 225 39,027.98 0.32% -0.41% -0.63%
S&P 500 6,049.24 0.88% 3.81% -0.43%

21/01/2025
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2% 3%

Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính
Công nghệ Thông tin

Ngân hàng
Công nghiệp

Nguyên vật liệu
Tiện ích Cộng đồng

Hàng Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Dầu khí

3.30%
0.47%

-0.04%
-0.04%

-0.18%
-0.24%
-0.29%

-0.45%
-0.56%

-1.00%
-1.62%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/01/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

SSB FRT LPB OCB VTP MSN MWG VCI STG VIC SAB BID HPG HVN GVR HDB GAS TCB VCB BSR

0.29

0.14 0.13
0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04

-0.14 -0.15
-0.21 -0.22

-0.26 -0.27 -0.31 -0.31
-0.37

-0.53

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

08/01 09/01 10/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 20/01 21/01

460

40

220

364

16

-141

-521

243
178

304

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

08/01 09/01 10/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 20/01 21/01

-463 -442
-286

-79

-654
-443

-3,110

-558
-285 -146

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

PVD 31,515 1,338,782

VIC 21,467 530,846

SSI 18,737 762,315

VIX 16,871 1,766,207

MSN 15,837 239,678

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -29,427 -737,767

VCB -31,123 -340,165

STB -35,466 -984,100

FRT -40,551 -213,825

CTG -52,598 -1,412,898

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

CTG 43,816 1,174,400

STB 34,023 941,900

KOS 32,850 900,000

ACV 13,443 110,000

PC1 13,433 590,500

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -5,645 -38,601

FRT -4,543 -23,700

FUEVFVND -1,696 -52,400

SBT -3,143 -264,400

SSI -1,865 -76,800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,246.09 -0.28% 0.84% -2.04%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11,475.33 14.91% -5.17% -20.38%
HNX 221.68 -0.00% 0.94% -3.30%
HNX GTGD (Tỷ VND) 781.25 13.45% -7.44% -32.43%
Upcom 92.84 0.04% 0.67% 0.11%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 874.56 35.57% 19.84% 13.79%
P/E VNindex (x) 13.16 0.15% 2.17% -1.13%
P/B VNindex (x) 1.64 -0.61% 0.00% -2.96%

21/01/2025

NIKKEI 225

39,027.98 +0.32%

DAX

21,042.00 +0.25%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index tiếp tục gặp thử thách tại kháng cự 125x điểm tương đương đường MA20 ngày (MA10 tuần), lực cung gia tăng
tại đây chủ yếu do nhóm Ngân hàng và Bất động sản trong khi thị trường thiếu hụt cầu mua chủ động. Biên độ dao động
trong phiên kéo dài 10 điểm với khối lượng bán tăng cao tuy nhiên thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp là hơn 11 nghìn tỷ
đồng. Hiện tại, với đà hồi phục có khả năng chậm lại trên biểu đồ ngày và dòng tiền suy yếu, VN-Index sẽ vận động giữa
cặp đường trung bình trượt MA10/20 ngày tạo nền đi ngang ngắn hạn.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, lực cung tăng vọt kéo chỉ số giảm xuyên qua đường MA10 và gãy xu hướng đi lên ngắn hạn
tại khung H1. Đường MA20 đóng vai trò hỗ trợ ngắn khi xuất hiện lực cầu chủ động tăng vượt trội.

Xét về tổng quan, tín hiệu suy yếu đã thể hiện rõ trên khung H1 và khung ngày khi VN-Index không vượt qua được vùng
kháng cự 125x điểm tương đương đường MA20 ngày trong khi khối lượng giao dịch còn khá ảm đạm. Ở phiên tiếp theo,
lực cung có thể khiến thị trường tiếp tục rung lắc dưới ngưỡng kháng cự này. Nhà đầu tư lướt sóng chú ý đến hành động
giá thị trường.

Mốc hỗ trợ tại kênh giá dưới của VN-Index tại 1215 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (17/01/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSB 2.50%
MWG 0.35%
MSN 0.31%
STB 0.28%
VIC 0.12%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TRC 26.18%
PGI 14.25%
D2D 14.17%
TYA 13.50%
CDC 11.83%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG 5.76%
BSI 1.81%
VTP 1.79%
VCI 1.55%
HAG 1.27%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT 75.34%
SGT 33.78%
TRC 30.60%
BCE 24.56%
JVC 21.88%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW -1.72%
HDB -1.52%
TPB -1.22%
GVR -1.05%
SAB -0.92%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GSP -6.71%
HRC -6.04%
EVE -3.81%
ADP -3.39%
KHP -3.38%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SSB 5.43%
BVH 5.05%
HDB 4.38%
VIB 3.61%
PLX 2.44%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCO -12.12%
CKG -11.06%
DMC -8.15%
NVT -6.16%
TBC -6.12%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VTP 10.57%
APH 7.39%
VSC 6.71%
HT1 5.88%
PC1 5.57%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GMC -36.35%
GIL -19.82%
VPG -16.87%
CKG -15.35%
NTL -14.32%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB 7.61%
SSB 6.34%
VIB 4.15%
MBB 3.61%
BID 3.02%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJS 29.37%
VTP 15.19%
KDC 12.02%
VGC 11.93%
HHV 9.25%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW -3.39%
BCM -1.72%
CTG -1.06%
SAB -0.92%
VRE -0.60%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TLG -6.04%
HPX -5.16%
BSR -3.80%
PSH -3.01%
DBD -2.62%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR -10.55%
POW -9.88%
MSN -9.63%
SSI -6.86%
HPG -5.73%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TLG -8.43%
SJS -7.28%
PSH -7.05%
LGC -7.02%
NVL -4.74%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -18.54%
TLG -17.71%
DXS -17.53%
PDR -16.36%
NVL -14.72%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TVB 6.91%
TRC 6.86%
SPM 6.81%
LAF 6.76%
TIX 6.76%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Xu hướng FDI của Trung Quốc chỉ ra một thế giới bị chia rẽ bởi các siêu cường kinh tế
 Trump dự định áp thuế 25% lên hàng hóa Mexico và Canada từ ngày 01/02
 Mỹ không dễ bán thêm khí đốt hóa lỏng cho EU

https://vietstock.vn/2025/01/nhu-cau-dien-tang-cao-bo-cong-thuong-xay-dung-ke-hoach-cung-cap-dien-2025-768-1263910.htm
https://vneconomy.vn/nhat-ban-cap-50-suat-hoc-bong-toan-phan-cho-can-bo-cong-chuc-viet-nam-nam-2025.htm
https://vneconomy.vn/viet-nam-sec-huong-toi-muc-tieu-thuong-mai-5-ty-usd-va-dau-tu-3-ty-usd.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Weekly_Highlights_250117.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xu-huong-fdi-cua-trung-quoc-chi-ra-mot-the-gioi-bi-chia-re-boi-cac-sieu-cuong-kinh-te-post362113.html
https://vietstock.vn/2025/01/trump-du-dinh-ap-thue-25-len-hang-hoa-mexico-va-canada-tu-ngay-0102-775-1264160.htm
https://vneconomy.vn/my-khong-de-ban-them-khi-dot-hoa-long-cho-eu.htm

